
STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
LỚP

TRƯỜNG THCS/ 

TH&THCS
ĐIỂM GHI CHÚ

1 101093 Nguyễn Phương Anh 26/04/2010 Nữ 9D1 Bàng La 8.20

2 101094 Hoàng Thị Quỳnh Anh 26/08/2010 Nữ 9B1 Vạn Sơn 7.05

3 101095 Lưu Quốc Anh 29/10/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 6.75

4 101096 Lưu Thị Mai Anh 03/03/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 8.65

5 101097 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/11/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 8.80

6 101098 Nguyễn Khắc Dũng 26/04/2010 Nam 9D1  Bàng La 6.75

7 101099 Nguyễn Trà Giang 22/10/2010 Nữ 9D1  Bàng La 7.45

8 101100 Nguyễn Trần Mai Hoa 20/07/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 8.50

9 101101 Nguyễn Phúc Hưng 28/02/2010 Nam 9D1  Bàng La 6.95

10 101102 Ngô Thanh Lam 27/04/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 8.20

11 101103 Phạm Thị Bảo Lan 10/02/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 8.95

12 101104 Đinh Thị Thùy Linh 28/08/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 8.65

13 101105 Vũ Trà My 11/10/2010 Nữ 9B2 Vạn Sơn 8.50

14 101106 Phạm Thị Thu Ngân 24/01/2010 Nữ 9A Vạn Hương 6.65

15 101107 Bùi Ngọc Nhi 12/08/2010 Nam 9A Vạn Hương 8.10

16 101108 Nguyễn Yến Phương 05/01/2010 Nam 9A Vạn Hương 7.60

17 101109 Nguyễn Đức Minh Quân 25/05/2010 Nam 9D1  Bàng La 8.50

18 101110 Hoàng Trung Sơn 26/03/2010 Nam 9A Ngọc Hải 8.95

19 101111 Nguyễn Phương Thảo 15/05/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 8.65

20 101112 Nguyễn Phạm Anh Thư 27/12/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 8.40

21 101113 Bùi Minh Tiến 09/03/2010 Nam 9A Ngọc Hải 8.95

22 101114 Trần Thị Huyền Trang 01/10/2010 Nữ 9A Vạn Hương 7.35

23 101115 Phạm Mai Trang 08/08/2010 Nữ 9B3 Vạn Sơn 7.45

24 101116 Ngô Văn Mạnh Tuấn 18/04/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 7.70

25 101117 Phạm Khánh Uyên 23/10/2010 Nữ 9A Vạn Hương 7.20
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